
DANH SÁCH 

Gia đình đạt danh hiệu văn hóa thôn Phước Trung 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /11/2023  

của UBND xã Phước Cát 2) 

 

STT Hộ Gia Đình Ghi chú 

1 Lương Văn Hiệp  

2 Phùng Văn Tiến  

3 Tô Văn Thiện  

4 Tô Xuân Đài  

5 Phùng Văn Lợi  

6 Mạc Văn Phương  

7 Hoàng Văn Triều  

8 Lương Văn Bàn  

9 Nông Thị Thủy  

10 Lương Văn Thông  

11 Nông Văn Bảo  

12 Hoàng Văn Kim  

13 Hoàng Thị Bình  

14 Nông Văn Dũng  

15 Hoàng Văn Đạt  

16 Hoàng Văn Cường  

17 Nông Minh Huấn  

18 Nông Văn Bay  

19 Lục Quốc Lâm  

20 Tô Trung Thông  

21 Lương Văn Chiến  

22 Nông Thanh Thuyết  

23 Nông Thanh Đạm  

24 Lương Văn Hùng  

25 Nông Văn Tiến  

26 Nông Thị Bình  

27 Nông Văn Cắm  

28 Phùng Văn Mậu  

29 Đặng Thị Dung  

30 Lương Văn Đường  

31 Đặng Lợi  

32 Nông Văn Bằng  

33 Vương Thị Tuyên  

34 Hoàng Văn Hải  

35 Thạch Văn Khoắn  

36 Hoàng Văn Sơn  

37 Lục Văn Hùng  



38 Thạch Văn Quyền  

39 Thạch Văn Quân  

40 Lương Văn Thập  

41 Địch Văn Hiếm  

42 Thạch Văn Bộ  

43 Đinh Thị Hà  

44 Địch Văn Học  

45 Lục Văn Du  

46 Lương Văn Bé  

47 Thạch Văn Nhình  

48 Đinh Văn Phương  

49 Đinh Văn Quan  

50 Triệu Văn Kiêm  

51 Thạch Văn Khiêm  

52 Hoàng Văn Mạnh  

53 Lương Thị Rẻo  

54 Thạch Văn Hữu  

55 Địch Văn Phù  

56 Hoàng Văn Tương  

57 Lâm Văn Chung  

58 Thạch Văn Việt  

59 Địch Văn Chí  

60 Lương Văn Mậu  

61 Hoàng Văn Đại  

62 Lương Văn Trong  

63 Triệu Văn Hàm  

64 Thạch Văn Phúng  

65 Thạch Văn Ngọc  

66 Thạch Văn Tưởng  

67 Lương Thị Hằng  

68 Địch Văn An  

69 Đàm Quang Hưng  

70 Thạch Văn Giỏng  

71 Thạch Văn Thó  

72 Lương Văn Tâng  

73 Nông Văn Thành  

74 Lương Văn Phát  

75 Lương Văn Sang  

76 Lương Thị Mao  

77 Lương Quang Hợp  

78 Lương Văn Mừng  

79 Lương Thị Biển  

80 Lương Văn Phung  



81 Lương Việt Thái  

82 Lương Văn Nhằm  

83 Thạch Văn Hiệp  

84 Thạch Văn Nguyên  

85 Thạch Thị Lầy  

86 Thạch Văn Thòn  

87 Địch Văn Sông  

88 Thạch Văn Nuôi  

89 Thạch Văn Lập  

90 Thạch Văn Trường  

91 Nông Văn Thàng  

92 Phan Thị Soi  

93 Hoàng Văn Phong  

94 Nông Văn Tuấn  

95 Hoàng Thị Phương  

96 Nông Văn Dài  

97 Thạch Văn Hơn  

98 Thạch Thị Liễu  

99 Thạch Văn Lê  

100 Thạch Văn Khoay  

101 Thạch Văn Dặn  

102 Hoàng Văn Bàn  

103 Nông Viết Thông  

104 Hoàng Văn Nầng  

105 Hoàng Văn Lầu  

106 Đinh Thị Đường  

107 Hoàng Văn Báo  

108 Thạch Văn Thi  

109 Thạch Văn Coong  

110 Lương Việt Cường  

111 Thạch Văn Huấn  

112 Thạch Văn Dũng  

113 Vi Thị Lịch  
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